
Tổng Chia ra

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1 Bậc mầm non 274 258 16 13 13 Sư phạm mầm non Cao đẳng trở lên Giáo viên 

12 Sư phạm Tiểu học Đại học trở lên Giáo viên

9 Sư phạm Tiếng anh Đại học trở lên Giáo viên

4 Sư phạm Tin học Đại học trở lên Giáo viên

1 Sư phạm Âm nhạc Đại học trở lên Giáo viên

1

Sư phạm công nghệ 

hoặc Sư phạm kỹ 

thuật nông nghiệp

Đại học trở lên Giáo viên 

1 Sư phạm Sinh học Đại học trở lên Giáo viên 

3 Sư phạm Âm nhạc Đại học trở lên Giáo viên 

1 Sư phạm Địa lý Đại học trở lên Giáo viên 

4 Sư phạm Ngữ văn Đại học trở lên Giáo viên 

2 Sư phạm Tiếng anh Đại học trở lên Giáo viên 

1 Sư phạm Toán học Đại học trở lên Giáo viên 

Bậc THCS3

2 Bậc Tiểu  học 522

389 1621368

482 40 26

6

Vị trí việc làm sau 

khi tuyển dụng

Số lượng vị 

trí việc làm 

hiện còn 

Số lượng vị 

trí việc làm 

đã thực 

hiện
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Stt

Tên cơ quan, đơn vị 

có nhu cầu cần 

tuyển dụng viên 

chức

Số lượng 

vị trí việc 

làm được 

giao

Chuyên môn đào tạo 

cần tuyển

Trình độ

chuyên môn

Số lượng vị trí việc 

làm cần tuyển 

dụng Ghi chú



Tổng Chia ra
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Stt

Tên cơ quan, đơn vị 

có nhu cầu cần 

tuyển dụng viên 

chức

Số lượng 

vị trí việc 

làm được 

giao

Chuyên môn đào tạo 
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1 Sư phạm Tin học Đại học trở lên Giáo viên 

1

Sư phạm giáo dục

 công dân hoặc giáo 

dục chính trị

Đại học trở lên Giáo viên 

1
Sư phạm giáo dục 

thể chất
Đại học trở lên Giáo viên 

Tổng 1185 1108 77 55 55

Bậc THCS3 389 1621368
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